
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KSBT-DVTYT 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 11 năm 2023 

V/v mời chào giá trang thiết bị, vật tư 

 y tế phục vụ khám nha học đường 

 năm 2023 (lần 2) 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp. 

 

 Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-KSBT ngày 17/11/2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục và dự toán gói 

thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám nha học đường năm 2023; 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua trang thiết 

bị, vật tư y tế như sau: 

TT Danh mục 
Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 

Mũi khoan nha 

khoa trụ thẳng 

đầu bằng 

Mũi 30 

 

- Hình dáng: Mũi khoan nha khoa trụ 

thẳng đầu bằng (SF).  

- Vật liệu: mũi khoan kim cương (ISO 

806), kích thước hạt trung bình hoặc mịn. 

- Ứng dụng: dùng cho tay khoan nhanh 

(high speed) (FG), ISO 314. 

2 
Mũi khoan nha 

khoa đầu tròn  
Mũi 30 

- Hình dáng: Mũi khoan nha khoa đầu tròn 

(BR). 

- Vật liệu: mũi khoan kim cương (ISO 

806), kích thước hạt trung bình,  kích 

thước hạt trung bình hoặc mịn. 

- Ứng dụng: dùng cho tay khoan nhanh 

(high speed) (FG), ISO 314 

3 
Giấy lau sát 

khuẩn 
Tờ 1.600 

- Giấy lau sát khuẩn bề mặt có tác dụng 

sát trùng bề mặt, thành phần chứa cồn 

Isopropanol. 

- Sử dụng phù hợp để lau bề mặt ghế máy, 

đèn, cần chỉnh, và các dụng cụ không xâm 

lấn khác. 



2 
 

4 
Xi măng trám 

(GIC)  
Hộp 10 

 

- Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có 

khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa 

sâu răng. Có độ giãn nở tương tự mô răng 

thật giúp giảm thiểu áp lực lên vùng biên 

của miếng trám. 

Có độ bền nén và độ bền uốn cao. Chịu độ 

ẩm tốt. Màu A3. 

- Chỉ định: xoang I; xoang II ít chịu lực, 

trám tái tạo cùi. 

- Sản phẩm tham khảo: FUJI IX hãng GC, 

Nhật Bản hoặc sản phẩm có tính năng 

tương đương hoặc tốt hơn.  

5 Eugenol ml 120 - Sử dụng trong điều trị nha khoa 

6 

Bộ dụng cụ 

khám nha khoa 

cơ bản 

Bộ  10 

 

- Bộ dụng cụ khám nha khoa gồm 3 món: 

gương khám, thám trâm, kẹp gắp. 

- Sản phẩm có thể hấp và sử dụng nhiều 

lần. 

7 
Dầu xịt tay 

khoan 
Chai 4 

 

- Sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và 

dầu bôi trơn. Sử dụng phù hợp với tất cả 

các loại tay khoan nha khoa và motor hơi 

(550ml). 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm) kính mời các 

đơn vị có đủ năng lực cung cấp hàng hóa trên đảm bảo chất lượng gởi thư chào 

giá về Trung tâm trước 16 giờ 30 phút ngày 04/12/2023: 

Địa chỉ: 04 Quang Trung - phường Vạn Thắng - Nha Trang- Khánh Hòa, 

 Email: ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn, 

 Điện thoại: 0258. 3821101;   Fax: 0258.3814164. 

Thư chào giá phải thể hiện đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

 1. Tên hàng hóa chào giá; 

 2. Tên thương mại của hàng hóa (nếu có); 

 3. Chủng loại, thông số tính năng kỹ thuật, qui cách đóng gói (có minh chứng); 

 4. Tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa (có minh chứng); 

 5. Đơn giá của hàng hóa (đơn giá tính trên đơn vị tính nhỏ nhất của hàng 

hóa chào giá. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao nhận hàng 

hóa tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa…);  
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 6. Thời gian cung cấp hàng hóa sớm nhất (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực);  

 7. Thời gian có hiệu lực của bảng giá (ghi rõ ngày/thánh/năm); 

 Căn cứ vào thư chào giá của Quý đơn vị, Trung tâm sẽ đưa vào xem xét, 

lựa chọn khi thư chào giá thể hiện đầy đủ thông tin về hàng hóa được chào theo 

yêu cầu nêu trên (trường hợp thư chào giá không cung cấp đầy đủ thông tin thì sẽ 

không được đưa vào xem xét, chọn lựa);  

 Nguyên tắc xét chọn: xét độc lập từng loại hàng hóa được chào; hàng hóa 

được chọn phải đáp ứng đồng thời hai (02) tiêu chí: có đơn giá theo yêu cầu trên 

là thấp nhất so với dự toán đã được phê duyệt của Trung tâm và đáp ứng đúng 

yêu cầu kỹ thuật.  

 Trường hợp có nhiều đơn vị cùng thỏa mãn 02 tiêu chí trên thì Trung tâm 

sẽ xem xét lần lượt đến yếu tố khác như: thời gian cung cấp, ưu đãi giảm giá… 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

   

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT): 

- Các khoa, phòng của TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Tôn Thất Toàn 
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